
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4  
TUẦN HỌC THỨ 33                        Từ ngày 5/5/2025 - Đến ngày: 9/5/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

5/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

7h30’ 94 HĐTN Văn nghệ chủ đề Bác Hồ kính yêu  

2 217 Tiếng Việt Đọc: Thư của ông Trái Đất gửi các bạn nhỏ.  Máy chiếu 

3 63 GDTC 
Bài 4: Làm quen phối hợp dẫn bóng theo hướng 

thẳng và ném rổ bằng hai tay 
 

4 218 Tiếng Việt  Nói và nghe: Môi trường của chúng ta. Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 125 Tiếng Anh  Kiểm tra cuối kì II  

2 155 Toán  Bài 74: Khả năng xảy ra một sự kiện Máy chiếu 

3 125 Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng nghe, kể chuyện Máy chiếu 

4     

3 

6/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 156 Toán                     Kiểm tra cuối kì II Tiếng Việt  (Đổi tiết)  

2 33 Tin   

3 219 Tiếng Việt  Bài 75: Thực hành và trải nghiệm thu thập.../T1 Máy chiếu 

4 31 Đạo đức Bài 10: AT khi tham gia các p.tiện GT (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 126 Rèn kĩ năng KNS: Khi em có lỗi (T1) Máy chiếu 

3 95 HĐT N Người lao động tương lai (tr.97) Máy chiếu 

4     

4 

7/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 126 Tiếng Anh 

Unit 8: Food – Review & Practice 1+ 2  

(Gộp Tiết KT cuối kì II) 
 

2 157 Toán Bài 75: Thực hành và trải nghiệm …/T2 Máy chiếu 

3 220 Tiếng Việt Viết: Nghe – viết: Em nghĩ về Trái Đất (dồn tiết) 

Đọc: Những điều nhỏ tớ làm cho trái đất. 

Máy chiếu 

4 221 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 33 ĐSTV Đọc sách chủ đề “Tình yêu bất tận của mẹ”  

2 63 TNXH Bài 29: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng (T1) Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

8/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 222 Tiếng Việt Kiểm tra cuối kì II Môn Toán (Đổi tiết) Máy chiếu 

2 158 Toán LT: Dấu: hai chấm, gạch ngang, dấu ngoặc kép  Máy chiếu 

3 127 Tiếng Anh Review 1 (Units 5 – 8)  

4 33 Công nghệ Bài 10: Làm đồ chơi (T3) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 64 GDTC  
Bài 4: Làm quen phối hợp dẫn bóng theo hướng 

thẳng và ném rổ bằng hai tay 
 

2 33 
Âm nhạc  Thường thức Âm nhạc: Cá heo với Âm nhạc 

-Hoạt động vận dụng – trải nghiệm 
 

3 127 Rèn kĩ năng Đọc mở rộng và Rèn kĩ năng thu thấp số liệu ( bù ) Máy chiếu 

6 

9/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 33 Mỹ thuật  Bài 3: Đô thị trong mắt em  

2 223 Tiếng Việt Viết ĐV kể lại 1 việc làm góp phần bảo vệ MT Máy chiếu 

3 128 Tiếng Anh  Review 2 (Units 5 – 8)  

4 159 Toán Bài 76: ÔT các số trong Pv 10000, 100000/T1+ 2 Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 128 Rèn kĩ năng KNS: Khi em có lỗi (T2) Máy chiếu 

2 64 TNXH Bài 29: Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng (T2) Máy chiếu 

3 96 HĐ TN SH theo chủ đề: Tấm gương nghề nghiệp/98 Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

     Giang Biên, ngày 28  tháng 4  năm 2025                      ĐD: 23  

                                                    GVCN 

 

 
 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4  
TUẦN HỌC THỨ 34                        Từ ngày 12/5/2025 - Đến ngày: 16/5/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

12/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 97 HĐTN Kể chuyện về Bác Hồ  

2 224 Tiếng Việt Đọc: Bác sĩ Y – éc – xanh.  Máy chiếu 

3 65 GDTC Ôn tập thể thao tự chọn Bài 1,2,3,4  

4 225 Tiếng Việt  Nói và nghe: Người nổi tiếng.  Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 129 Tiếng Anh  Revision 1 for The Final Test  

2 160 Toán  Bài 77: ÔT phép +, phép - trong PV100 000/T1 Máy chiếu 

3 129 Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng nói, thuyết trình Máy chiếu 

4     

3 

13/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 161 Toán Bài 77: ÔT phép +, phép - trong PV100 000/T2                      

2 34 Tin  Ôn tập kì II  

3 226 Tiếng Việt  Viết: Nghe – viết: Bác sĩ Y – éc – xanh. Máy chiếu 

4 34 Đạo đức Thực hành rèn kĩ năng cuối HKII (T1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 130 Rèn kĩ năng KNS: Lời hứa của em (T1) Máy chiếu 

3 98 HĐT N An toàn là bạn (tr.100) Máy chiếu 

4     

4 

14/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 130 Tiếng Anh Revision 2 for The Final Test  

2 162 Toán Bài 78: ÔT phép x, phép : trong PV 100 000/T1 Máy chiếu 

3 227 Tiếng Việt Đọc: Một mái nhà chung 

Viết: Ôn chữ hoa M, N, V (kiểu 2) 

Máy chiếu 

4 228 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 34 ĐSTV Giới thiệu & đọc sách: “Kim Đồng”  

2 65 TNXH Bài 30: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời (T1) Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

15/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 229 Tiếng Việt 

LT: Mở rộng vốn từ Trái đất.  

Ôn câu cảm, câu khiến 
Máy chiếu 

2 163 Toán Bài 78: ÔT phép x, phép : trong PV 100 000/T2 Máy chiếu 

3 131 Tiếng Anh The Final Test  

4 34 Công nghệ Bài 10: Làm đồ chơi (T4) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 66 GDTC  Ôn tập thể thao tự chọn Bài 1,2,3,4  

2 34 Âm nhạc  Ôn tập cuối năm  

3 131 Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng tính toán Máy chiếu 

6 

16/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 34 Mỹ thuật  Bài 3: Đô thị trong mắt em  

2 230 Tiếng Việt LT: Viết đoạn văn tả bức tranh về Trái Đất. Máy chiếu 

3 132 Tiếng Anh  The Final Test  

4 164 Toán 
Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm 

vi 100 000/T3 
Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 132 Rèn kĩ năng KNS: Lời hứa của em (T2) Máy chiếu 

2 66 TNXH Bài 30: Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời (T2) Máy chiếu 

3 99 HĐ TN SHCĐ: Ng.tắc đảm bảo AT trong lao động /101 Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

     Giang Biên, ngày 28  tháng 4  năm 2025                      ĐD: 23  

                                                    GVCN 

 

 
 
 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 3A4  
TUẦN HỌC THỨ 35                        Từ ngày 19/5/2025 - Đến ngày: 23/5/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

19/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 7h30’ 100 HĐTN Ngày hội STEM Trưng bày sản phẩm STEM  

2 231 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 (T1)  Máy chiếu 

3 67 GDTC Kiểm tra đánh giá chủ đề TTTC môn bóng rổ  

4 232 Tiếng Việt  Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 133 Tiếng Anh  Speaking Test 2  

2 165 Toán  Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường/T1 Máy chiếu 

3 133 Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng viết Máy chiếu 

4     

3 

20/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 166 Toán Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường/T2  

2 35 Tin  Kiểm tra định kỳ cuối năm học  

3 233 Tiếng Việt  Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 (T3) Máy chiếu 

4 35 Đạo đức Thực hành rèn kĩ năng cuối HKII (T2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  TA-LK   

2 134 Rèn kĩ năng KNS Quan tâm, giúp đỡ người khác (T1) Máy chiếu 

3 101 HĐT N Hồ sơ trải nghiệm (tr.103) Máy chiếu 

4     

4 

21/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 134 Tiếng Anh Speaking Test 3  

2 167 Toán 
Bài 80: Ôn tập bảng số liệu, khả năng xảy ra của 

một sự kiện 
Máy chiếu 

3 234 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 (T4) 

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 (T5) 

Máy chiếu 

4 235 Tiếng Việt Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 35 ĐSTV Viết cảm nhận sau khi đọc sách  

2 67 TNXH Ôn tập, đánh giá cuối HKII Máy chiếu 

3  TA-LK   

5 

22/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 236 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 (T6) Máy chiếu 

2 168 Toán Bài 81: Ôn tập chung (Tiết 1) Máy chiếu 

3 135 Tiếng Anh The Final Test Correction  

4 33 Công nghệ Kiểm tra đánh giá cuối HK II Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 68 GDTC  KT, ĐG cuối học kì II Tổng kết chương trình  

2 35 Âm nhạc  Kiểm tra và đánh gia cuối năm  

3 135 Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng giải toán Máy chiếu 

6 

23/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 35 Mỹ thuật  Bài 4: Hành trình đến đô thị  

2 237 Tiếng Việt Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2 (T7) Máy chiếu 

3 136 Tiếng Anh  The Final Test  

4 169 Toán Bài 81: Ôn tập chung (Tiết 2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 136 Rèn kĩ năng KNS Quan tâm, giúp đỡ người khác (T2) Máy chiếu 

2 68 TNXH Ôn tập, đánh giá cuối HKII (T2) Máy chiếu 

3 102 HĐ TN SH theo chủ đề: Buổi liên hoan cuối năm/T105 Máy chiếu 

 
               KHỐI TRƯỞNG 

 

     Giang Biên, ngày 28  tháng 4  năm 2025                      ĐD: 23  

                                                    GVCN 

 

 


